Thông tư 09/2025/TT-BTC cơ chế quản lý ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững
	Số hiệu
	09/2025/TT-BTC

	Loại văn bản
	Thông tư

	Ngày ban hành
	28/02/2025

	Tình trạng
	Chưa xác định



Mức chi phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững
Ngày 28/02/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2025/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" kèm theo Quyết định 167/QĐ-TTg 2022.
Mức chi phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững
Theo đó, nội dung chi và mức chi cho việc phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững như sau:
Nội dung chi
Xây dựng tài liệu về kinh doanh bền vững gồm: bộ công cụ đánh giá mô hình kinh doanh bền vững; các ấn phẩm báo chí, xuất bản (các chương trình, chuyên mục, tiểu phẩm, ký sự, bài viết);...
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm theo các hình thức trực tiếp, hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn tốt về kinh doanh bền vững và các mô hình kinh doanh bền vững;...
Tổ chức khoá bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hỗ trợ, quản lý về kinh doanh bền vững.
Xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững.
Mức chi
Xây dựng tài liệu về kinh doanh bền vững: thực hiện theo quy định tại Thông tư 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm: thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
Tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hỗ trợ, quản lý về kinh doanh bền vững:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư 06/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2018/TT-BTC .
Xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững: thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định 80/2021/NĐ-CP và Điều 11, khoản 2 Điều 14 Thông tư 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP .
Thông tư 09/2025/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2025.
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09/2025/TT-BTC Hà Nội, ngày 28
tháng 02 năm 2025
THÔNG TƯ
HƯỚNG
DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN “CHƯƠNG
TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN KINH DOANH BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2022 -
2025” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2022 CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ
Luật Ngân
sách nhà nước
ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ
Luật Hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa
ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số
163/2016/NĐ-CP
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của
Luật Ngân sách nhà nước
;
Căn cứ Nghị định số
80/2021/NĐ-CP
ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa
;
Căn cứ Nghị định số
14/2023/NĐ-CP
ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Quyết định số
167/QĐ-TTg
ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh
doanh bền vững giai đoạn 2022-2025”;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh
nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn
cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện “Chương trình hỗ
trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025” ban
hành kèm theo Quyết định số
167/QĐ-TTg
ngày
08 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng
kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực
tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” ban hành kèm theo Quyết định số
167/QĐ-TTg
ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình 167), bao gồm: các hoạt động phát
triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững (sau đây gọi là doanh nghiệp nhỏ
và vừa kinh doanh bền vững); hoạt động quản lý Chương trình.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh
doanh bền vững (sau đây gọi là doanh nghiệp kinh doanh bền vững), doanh nghiệp
nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững
theo quy định của pháp luật.
Các Bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
và các đơn vị trực thuộc.
Các tổ chức hiệp hội được giao nhiệm vụ thực hiện
hoạt động của Chương trình 167 (sau đây gọi tắt là tổ chức hiệp hội) gồm: tổ chức
chính trị - xã hội, hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định tại Nghị
định số
126/2024/NĐ-CP
ngày 08 tháng 10 năm
2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, được ngân
sách nhà nước bảo đảm hoặc hỗ trợ để triển khai nhiệm vụ theo quy định hiện
hành và có chức năng hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.
Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo quy định tại Nghị định số
80/2021/NĐ-CP
ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Nghị định số
80/2021/NĐ-CP
).
Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến quản
lý, sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 167.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử
dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 167
Quy trình lập, phân bổ, giao dự toán, chấp hành
và kế toán, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 167
theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị
quyết của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành và văn bản pháp luật liên
quan; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khả thi, tiết kiệm, không trùng lắp hoạt động
và lồng ghép tối đa vào các chương trình khác có mục tiêu phù hợp với Chương
trình 167; đảm bảo đúng đối tượng, nội dung chi, định mức chi, mức hỗ trợ quy định
tại các văn bản pháp luật liên quan.
Việc hỗ trợ căn cứ khả năng cân đối nguồn lực
ngân sách nhà nước hằng năm. Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần cho các hoạt động
theo quy định tại Chương trình 167, nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước
theo quy định tại Chương II Thông tư này.
Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực
hiện Chương trình 167 chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành các
quy định tại Thông tư này; tính hợp lý, hợp lệ, hiệu quả, tiết kiệm trong sử dụng
kinh phí; tính trung thực, chính xác, minh bạch, đầy đủ pháp lý của hồ sơ, chứng
từ liên quan; thu, chi, hạch toán, quyết toán và lưu trữ hồ sơ theo đúng chế độ
quy định.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Phát triển hệ sinh thái
hỗ trợ kinh doanh bền vững
Nội dung chi:
a) Xây dựng tài liệu về kinh doanh bền vững gồm: bộ
công cụ đánh giá mô hình kinh doanh bền vững; các ấn phẩm báo chí, xuất bản
(các chương trình, chuyên mục, tiểu phẩm, ký sự, bài viết); các tài liệu, ấn phẩm
dưới dạng các tác phẩm văn học nghệ thuật (tranh, pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu
hiệu, bảng điện tử); tài liệu, ấn phẩm dưới dạng chương trình truyền hình.
b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm theo các
hình thức trực tiếp, hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến
nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn tốt về kinh doanh bền vững và
các mô hình kinh doanh bền vững; tập huấn, hướng dẫn, phổ biến các tài liệu quy
định tại điểm a khoản này; kết nối doanh nghiệp kinh doanh bền vững với các tổ
chức tín dụng, nhà đầu tư, kết nối các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp thành
công điển hình trong nước và quốc tế.
c) Tổ chức khoá bồi dưỡng, nâng cao nhận thức,
trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hỗ trợ, quản lý về
kinh doanh bền vững.
d) Xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững.
Mức chi:
a) Xây dựng tài liệu về kinh doanh bền vững: thực
hiện theo quy định tại Thông tư số
76/2018/TT-BTC
ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi
xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại
học, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số
76/2018/TT-BTC
).
b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm: thực hiện
theo quy định tại Thông tư số
40/2017/TT-BTC
ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác
phí, chế độ chi hội nghị (sau đây gọi là Thông tư số
40/2017/TT-BTC
).
c) Tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình
độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hỗ trợ, quản lý về kinh
doanh bền vững: thực hiện theo quy định tại Thông tư số
36/2018/TT-BTC
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Thông tư số
06/2023/TT-BTC
ngày 31 tháng 01
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
36/2018/TT-BTC
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết
toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
d) Xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững: thực hiện theo quy định tại
điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP
và
Điều 11, khoản 2 Điều 14 Thông tư số 52/2023/TT-BTC
ngày 08
tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí
ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định
tại Nghị định số
80/2021/NĐ-CP
ngày 26
tháng 8 năm 2021 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số
52/2023/TT-BTC
).
Điều 5. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ
và vừa kinh doanh bền vững
Ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
kinh doanh bền vững theo các nội dung quy định tại Chương trình 167 và nội dung
hỗ trợ tương ứng quy định tại Nghị định số
80/2021/NĐ-CP
.
Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xác định nội dung hỗ trợ cụ
thể và đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định tại Nghị định số
80/2021/NĐ-CP
khi thực hiện hỗ trợ cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững.
Nội dung chi, xác định chi phí, kinh phí ngân
sách nhà nước hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững
theo quy định tại Thông tư số
52/2023/TT-BTC
.
Mức ngân sách nhà nước hỗ trợ cho từng nội dung theo định mức hỗ trợ cao nhất
quy định tại Nghị định số
80/2021/NĐ-CP
.
Điều 6. Hoạt động quản lý
Chương trình
Nội dung chi:
a) Xây dựng tài liệu hướng dẫn, quy trình triển
khai và xây dựng khung đánh giá, giám sát Chương trình 167 (sau đây gọi chung
là tài liệu).
b) Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 167,
bao gồm: tổ chức đoàn công tác đánh giá tình hình triển khai ở các bộ, cơ quan
trung ương, địa phương; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp đánh giá kết quả
thực hiện Chương trình.
Mức chi:
a) Chi phí xây dựng tài liệu thực hiện theo quy định
tại Thông tư số
76/2018/TT-BTC
.
b) Chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đoàn đi công
tác thực hiện theo quy định tại Thông tư số
40/2017/TT-BTC
.
Chương III
BỐ TRÍ, LẬP, CHẤP HÀNH
VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Điều 7. Bố trí kinh phí ngân
sách nhà nước
Ngân sách trung ương bố trí cho các hoạt động của
Chương trình 167 do các bộ, cơ quan trung ương thực hiện, ngân sách địa phương
bố trí cho các hoạt động của Chương trình 167 do các cơ quan ở địa phương thực
hiện và theo những quy định sau:
Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nội dung tại
các
điểm a, b và c khoản 1 Điều 4 Thông tư này
được bố trí
trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị quy định tại
khoản
2 Điều 2 Thông tư này
; đối với các tổ chức hiệp hội quy định tại
khoản 3 Điều 2 Thông tư này
thực hiện theo quy định pháp luật về
ngân sách nhà nước và theo pháp luật về hội.
Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nội
dung tại
điểm d khoản 1 Điều 4 và Điều 5 Thông tư này
được lồng
ghép vào nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và bố
trí theo quy định tại
khoản 1, khoản 2 Điều 14 Thông tư số 52/2023/TT-BTC
.
Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nội
dung tại
Điều 6 Thông tư này
được bố trí trong dự toán chi
thường xuyên của cơ quan triển khai hoạt động quản lý Chương trình và theo mức
quy định tại Chương trình 167.
Điều 8. Lập, phân bổ, giao dự
toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước
Việc lập dự toán, phân bổ, giao dự toán, quản
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình
167 theo quy định tại
Điều 3, Điều 7 Thông tư này
và
Điều 15, Điều 17 Thông tư số 52/2023/TT-BTC
.
Thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước.
a) Đối với kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại
khoản 2 Điều 7 Thông tư này
: thực hiện thanh toán theo quy định
tại
Điều 16 Thông tư số 52/2023/TT-BTC
.
b) Đối với kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại
khoản 1, khoản 3 Điều 7 Thông tư này
: hình thức thanh toán,
trình tự, thủ tục, hồ sơ, kiểm soát, thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước thực
hiện theo quy định tại Nghị định số
11/2020/NĐ-CP
ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh
vực Kho bạc Nhà nước, Thông tư số
17/2024/TT-BTC
ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh
toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Điều khoản thi hành và
tổ chức thực hiện
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20
tháng 04 năm 2025.
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn
chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng
theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
Các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, tổ chức hiệp hội, các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ quy định tại
Thông tư này để tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện
Chương trình 167. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh
kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền./.
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